
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHTM, ngày        tháng        năm          của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

Hình thức đào tạo: Chính quy

TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh
Giới
tính

Dân tộc
Quốc
tịch

Ngày, tháng,
năm sinh

Lớp
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Quyết định thành lập hội
đồng đánh giá luận
văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ Ghi chú

1 Nguyễn Hùng Dương 22AM0110005 1089008857 Hà Nội Nam Kinh
Việt
Nam

11/01/1989 CH28AQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1847/QĐ-ĐHTM
ngày 25/10/2023

24/11/2023

2 Ngô Thị Thảo 22BM0110138 040186023858 Nghệ An Nữ Kinh
Việt
Nam

03/03/1986 CH28BQLKT.N1
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

18/06/2024

3 Hoàng Đức Anh 22BM0110002 014200001259 Sơn La Nam Kinh
Việt
Nam

27/10/2000 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

12/06/2024

4 Hoàng Trung Anh 22BM0110001 014093004029 Sơn La Nam Kinh
Việt
Nam

02/10/1993 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

12/06/2024

5 Lò Thị Dung 22BM0110008 014183003598 Sơn La Nữ Kinh
Việt
Nam

28/08/1983 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

19/06/2024

6 Nguyễn Việt Dũng 22BM0110009 031082012999 Hải Phòng Nam Kinh
Việt
Nam

23/08/1982 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

07/06/2024

7 Lường Thị Hảo 22BM0110022 014181000189 Sơn La Nữ Kinh
Việt
Nam

31/7/1981 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

19/06/2024

8 Lường Thị Hạnh 22BM0110020 014191003192 Sơn La Nữ Kinh
Việt
Nam

28/01/1991 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

10/06/2024

9 Bùi Thị Thương Huyền 22BM0110028 014183005671 Sơn La Nữ Kinh
Việt
Nam

15/01/1983 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

12/06/2024

10 Lê Thị Linh 22BM0110035 50856816 Sơn La Nữ Kinh
Việt
Nam

15/06/1995 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 1103/QĐ-ĐHTM ngày
27/06/2024

10/07/2024

11 Đỗ Thị Ngần 22BM0110045 014188000388 Sơn La Nữ Kinh
Việt
Nam

08/08/1988 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

07/06/2024

12 Đào Thị Mai Phương 22BM0110052 011187000503 Sơn La Nữ Kinh
Việt
Nam

26/11/1987 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

12/06/2024

13 Nguyễn Trọng Quý 22BM0110058 014087010784 Sơn La Nam Kinh
Việt
Nam

25/05/1987 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

19/06/2024

14 Nguyễn Văn Tâm 22BM0110059 014087001516 Sơn La Nam Kinh
Việt
Nam

20/10/1987 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

10/06/2024

15 Nguyễn Văn Thư 22BM0110075 019079008852 Thái Nguyên Nam Kinh
Việt
Nam

20/10/1979 CH28BQLKT.N6
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 800/QĐ-ĐHTM ngày
10/05/2024

19/06/2024

16 Ngô Thị Trung Hiếu 22AM0101029 38199001426 Thanh Hóa Nữ Kinh
Việt
Nam

05/11/1999 CH28AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 800/QĐ-ĐHTM ngày

10/05/2024
06/06/2024



TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh
Giới
tính

Dân tộc
Quốc
tịch

Ngày, tháng,
năm sinh

Lớp
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Quyết định thành lập hội
đồng đánh giá luận
văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ Ghi chú

17 Lê Thị Duy Mùi 22AM0101034 Nghệ An Nữ Kinh
Việt
Nam

03/03/1986 CH28AQTKD.N1
Quản trị

kinh doanh
Quản trị

kinh doanh
số 1847/QĐ-ĐHTM

ngày 25/10/2023
23/11/2023

18 Trần Thị Hương Giang 23AM0121011 036301010106 Nam Định Nữ Kinh
Việt
Nam

29/03/2001 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

26/11/2024

19 Nguyễn Thị Thanh Hiền 23AM0121015 034198010668 Đắk Lắk Nữ Kinh
Việt
Nam

20/12/1998 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

25/11/2024

20 Đặng Hoàng Trà 23AM0121032 004200002389 Cao Bằng Nam Kinh
Việt
Nam

04/11/2000 CH29AMTM.N1
Kinh doanh
thương mại

Marketing
thương mại

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

29/11/2024

21 Dương Thái Bình 23AM0201003 001198023804 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

21/11/1998 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

24/11/2024

22 Nguyễn Thị Chúc 23AM0201005 001184047215 Hà Nội Nữ Kinh
Việt
Nam

05/11/1984 CH29ATCNH.N1
Tài chính –
Ngân hàng

Tài chính –
Ngân hàng

số 1995/QĐ-ĐHTM
ngày 05/11/2024

23/11/2024

PGS, TS Nguyễn Hoàng

HIỆU TRƯỞNG

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2025



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP BẰNG THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-ĐHTM, ngày        tháng        năm          của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại)

Hình thức đào tạo: Vừa làm vừa học

TT Họ và tên học viên Mã CHV CMND/CCCD Nơi sinh
Giới
tính

Dân tộc
Quốc
tịch

Ngày, tháng,
năm sinh

Lớp
Ngành đào

tạo

Chuyên
ngành đào

tạo

Quyết định thành lập hội
đồng đánh giá luận
văn/đề án tốt nghiệp

Ngày bảo vệ Ghi chú

1 Nguyễn Đan Phượng 22AM0110076 030195004147 Hải Dương Nữ Kinh
Việt
Nam

15/12/1995 CH28AQLKT.N3
Quản lý
kinh tế

Quản lý
kinh tế

số 28/QĐ-ĐHTM ngày
05/01/2024

23/02/2024

PGS, TS Nguyễn Hoàng

HIỆU TRƯỞNG

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2025


